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Phòng 

thi
Ghi chú

1 MH1109014 Giáo dục chính trị Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3 07h45 Thứ Sáu 27/08/2021 TBS1

2 MH1109014 Giáo dục chính trị Khóa 22 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C22KT1, C22KT2, C22TC 07h45 Thứ Sáu 27/08/2021 TBS1

3 MH1102135 Autocad nâng cao Khóa 21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C21CK
Khoa tổ 

chức

4 MH1101002 Hệ điều hành Khóa 22 Công nghệ thông tin C22TH1, C22TH2, C22TH3

5 MH1104005 Quản trị học Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3

6 MH1104005 Quản trị học Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT4, C22QT5, C22QT6

7 MH1104005 Quản trị học Khóa 22 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C22KT1, C22KT2, C22TC

8 MH1105020 Teaching Methodology Khóa 21 Tiếng Anh C21TA

9 MH1109015 Pháp luật Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C22CK1, C22CK2, C22CK3

10 MH1109015 Pháp luật Khóa 22
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Tiếng Anh
C22DDT, C22TA1, C22TA2

11 MH1109020 Tiếng Anh 2 Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2

12 MH1109020 Tiếng Anh 2 Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT3, C22QT4

13 MH1109020 Tiếng Anh 2 Khóa 22 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C22KT1, C22KT2, C22TC

14 MH1109020 Tiếng Anh 2 Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C22CK1, C22CK2, C22CK3

15 MH1109020 Tiếng Anh 2 Khóa 22
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Tiếng Anh
C22DDT, C22TA1, C22TA2

16 MH1109020 Tiếng Anh 2 Khóa 22 Công nghệ thông tin C22TH1, C22TH2, C22TH3

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau

Thông báo sau
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17 MH1101037 Lắp ráp và cài đặt máy tính Khóa 22 Công nghệ thông tin C22TH1, C22TH2, C22TH3

18 MH1104039 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3

19 MH1104039 Tiền tệ - Ngân hàng Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT4, C22QT5, C22QT6

20 MH1104116 Tài chính - Tín dụng Khóa 22 Kế toán C22KT1, C22KT2

21 MH1109016 Tin học Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C22CK1, C22CK2

22 MH1109016 Tin học Khóa 22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử
C22CK3, C22DDT

23 MH1104121 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 Khóa 21 Kế toán C21KT

24 MH1105039 English Skills in Business 1 Khóa 21 Tiếng Anh C21TA

25 MH1102016 Cung cấp điện Khóa 21 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C21DDT

26 MH1102125 Tiếng Anh chuyên ngành Khóa 21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C21CK

27 MH1102126 An toàn lao động Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C22CK1, C22CK2, C22CK3

28 MH1104036 Nguyên lý kế toán Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT1, C22QT2, C22QT3

29 MH1104036 Nguyên lý kế toán Khóa 22 Quản trị kinh doanh C22QT4, C22QT5, C22QT6

30 MH1104036 Nguyên lý kế toán Khóa 22 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng C22KT1, C22KT2, C22TC

31 MH1104125 Kế toán hành chính sự nghiệp Khóa 21 Kế toán C21KT

32 MH1105033 Writing 2 Khóa 21 Tiếng Anh C21TA

33 MH1102129 Cơ ứng dụng Khóa 22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C22CK1, C22CK2, C22CK3

34 MH1105034 Translating 1 Khóa 21 Tiếng Anh C21TA
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